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Kính gửi:  Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp. 

  
 

Căn cứ Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 

Chính phủ qui định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp 

giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

Bệnh viện Phục hồi chức năng Đồng Tháp kính đề nghị Sở Y tế đăng tải 

danh sách đăng ký người hành nghề khám, chữa bệnh tại đơn vị lên trang 

Thông tin điện tử của Sở Y tế theo qui định, cụ thể: 

- Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 115 

- Danh sách đăng ký người làm việc: 34  

(Đính kèm theo danh sách) 

Bệnh viện kính báo Sở Y tế biết và đăng tải danh sách người hành 

nghề./. 

 

 

Nơi nhận: 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
- Như trên; 

- Lưu: VT, KHTH. 
 

 

 

 

Nguyễn Văn Biển 

 

 
 



DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

(Kèm theo Công văn số    /BVPHCN-KHTH ngày 02/01/2024 của BV Phục hồi chức năng tỉnh Đồng Tháp) 

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TỈNH ĐỒNG THÁP 

2. Địa chỉ: số 167, Tôn Đức Thắng, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

3. Thời gian hoat động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Toàn thời gian 

4. Danh sách đăng ký nghề hành nghề khám bệnh, chữa bệnh cập nhật: 

STT 

Họ và tên người 

hành nghề 

KBCB* 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn**  

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh (ghi cụ 

thể thời gian làm 

việc) 

Vị trí chuyên môn 

(ghi cụ thể chức 

danh, vị trí chuyên 

môn được phân 

công đảm nhiệm) 

1 Mai Ngọc Lành 
000100/ĐT-CCHN, 

cấp ngày 10/5/2012 
Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa nhiễm 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Giám đốc bệnh viện 

Bác sỹ khám bệnh, 

chữa bệnh nhiễm 

2 Nguyễn Văn Hồ 
000030/TV-CCHN, 

cấp ngày 11/4/2013  

Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh nội tổng hợp - siêu âm 

ổ bụng 

2/K2/TTĐT "SATQ"; 28/K27/TTĐT "SA Tim" 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Bác sỹ khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa nội 

tổng hợp - siêu âm tổng 

quát 

Phó Giám đốc bệnh viện  

3 Nguyễn Văn Sĩ 

0002567/ĐT-

CCHN, cấp ngày 

05/6/2014 

Thực hiện kỹ thuật Y học về VLTL-PHCN 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Cử nhân VLTL-PHCN, 

Thực hiện kỹ thuật Y 

học về VLTL-PHCN 

4 Võ Trọng Hoàng 
08129/ĐT-CCHN, 

cấp ngày 03/6/2021 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT, BS QĐ số 

1240/QĐ-SYT ngày 19/11/2021: Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa VLTL-PHCN 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Bác sỹ Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng YHCT, PHCN 

Phó Giám đốc bệnh viện 

5 
Nguyễn Thị Cẩm 

Tuyền 

0863/ĐT-CCHN, 

cấp ngày 24/6/2022 

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Cử nhân điều dưỡng 

thực hiện các kỹ thuật 

ĐD, Thống kê Y tế 

6 Nguyễn Thanh Hữu 
08135/ĐT-CCHN, 

cấp ngày 14/6/2021 

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Cử nhân điều dưỡng, 

thực hiện kỹ thuật  của 

Điều dưỡng, quản lý 

công tác điều dưỡng  

Trưởng phòng Điều 

dưỡng 



STT 

Họ và tên người 

hành nghề 

KBCB* 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn**  

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh (ghi cụ 

thể thời gian làm 

việc) 

Vị trí chuyên môn 

(ghi cụ thể chức 

danh, vị trí chuyên 

môn được phân 

công đảm nhiệm) 

7 Nguyễn Thị Chúc 
6350/ĐT-CCNHN, 

cấp ngày 11/6/2018 

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Cử nhân điều dưỡng, 

thực hiện kỹ thuật  của 

Điều dưỡng , phụ trách 

QLCL 

Phó trưởng phòng 

KHTH-CĐT 

8 Bùi Thảo Ly 
0842/ĐT-CCHN, 

cấp ngày 24/6/2022 

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Cử nhân điều dưỡng, 

thực hiện kỹ thuật  của 

Điều dưỡng 

9 Lê Ngọc Anh  
000111/ĐT-CCHN, 

cấp ngày 28/5/2012 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa răng- hàm- mặt 

BS: Số 970/QĐ-SYT, ngày 16/11/2015 Khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên khoa tai, mũi, họng 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Bác sỹ Khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên khoa 

răng- hàm- mặt, chuyên 

khoa tai, mũi, họng 

10 Trương Minh Lùng 

0002585/ĐT-

CCHN, cấp ngày 

05/6/2014 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội khoa, không 

làm thủ thuật chuyên khoa; 

BS: Số 914/QĐ-SYT ngày 30/6/2016Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Bác sỹ khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa 

Trưởng khoa Khám 

bệnh đa khoa 

11 Lê Văn Khen 

001289/ĐT-CCHN, 

cấp ngày 

20/01/2014 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa răng- hàm- mặt 

BS:  QĐ số 891/QD-SYT 03/10/2014 Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa, không làm thủ thuật chuyên khoa 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Bác sỹ Khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên khoa 

răng- hàm- mặt, Nội 

khoa 

12 Lê Thị Thắm 

000850/ĐT-CCHN, 

cấp ngày 

14/10/2013 

Thực hiện theo quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của BT Bộ nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Điều dưỡng; thực hiện 

kỹ thuật của Điều 

dưỡng 

13 Nguyễn Kim Chi 

000823/ĐT-CCHN, 

cấp ngày 

14/10/2013 

Thực hiện theo quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của BT Bộ nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Thực hiện kỹ thuật của 

Điều dưỡng 

Điều dưỡng Trưởng 

khoa Y dược cổ truyền 

14 
Đặng Nguyễn Thùy 

Linh 

 001112/ĐT-

CCHN, cấp ngày 

9/12/2013 

Thực hiện theo quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của BT Bộ nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Thực hiện kỹ thuật của 

Điều dưỡng 

Điều dưỡng Khoa 

Khám bệnh đa khoa 

15 Võ Thanh Minh Thư 

000855/ĐT-CCHN, 

cấp ngày 

14/10/2013 

Thực hiện theo quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của BT Bộ nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Điều dưỡng; thực hiện 

kỹ thuật của Điều 

dưỡng 



STT 

Họ và tên người 

hành nghề 

KBCB* 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn**  

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh (ghi cụ 

thể thời gian làm 

việc) 

Vị trí chuyên môn 

(ghi cụ thể chức 

danh, vị trí chuyên 

môn được phân 

công đảm nhiệm) 

16 
Nguyễn Thị Ngọc 

Chi 

000824/ĐT-CCHN, 

cấp ngày 

14/10/2013 

Thực hiện theo quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của BT Bộ nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Điều dưỡng; thực hiện 

kỹ thuật của Điều 

dưỡng 

17 Hà Thị Đở 

000827/ĐT-CCHN, 

cấp ngày 

14/10/2013 

Thực hiện theo quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của BT Bộ nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Điều dưỡng; thực hiện 

kỹ thuật của Điều 

dưỡng 

18 Thái Hồng Anh 

0004200/ĐT-

CCHN, cấp ngày 

09/6/2015 

Phạm vi hoạt động chuyên môn: Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội khoa hoặc thực hiện dịch vụ tiêm (chích), thay băng, 

đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp. 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Y sỹ, thực hiện kỹ 

thuật của Điều dưỡng 

19 
Nguyễn Trường 

Chinh 

000297/ĐT-CCHN, 

cấp ngày 27/7/2012 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa mắt 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Bác sỹ thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa mắt 

20 Phạm Ngọc Bạch 
000235/ĐT-CCHN, 

cấp ngày 28/6/2012 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa ngoại 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Bác sỹ thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa ngoại 

21 Trần Thị Bích Tuyền 

000862/ĐT-CCHN, 

cấp ngày 

14/10/2013 

  

Thực hiện theo quy định tại TT số 23/2009/TT-BYT 

ngày 01/12/2009 của BT Bộ Y tế về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức Kỹ thuật Y học 

216/YD/ĐD-KTYH "BD kiến thức kỹ thuật Xét nghiệm 

khoá 2005-2006" 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Thực hiện kỹ thuật y 

học về xét nghiệm 

Khoa CĐHA-TDCN & 

XN 

22 Lê Phú Giàu 
0828/ĐT-CCHN, 

cấp ngày 24/6/2022 

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Cử nhân điều dưỡng, 

thực hiện kỹ thuật của 

Điều dưỡng 

Điều dưỡng trưởng 

khoa  

23 Nguyễn Ngọc Mai 

004753/ĐT-CCHN, 

cấp ngày 

10/5/2016; 

Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa, không làm thủ thuật 

chuyên khoa; 

BS: QĐ số 184/QĐ-SYT ngày 20/3/2019Khám bệnh, 

chữa bệnh vật lý trị liệu, PHCN 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Bác sỹ Khám bệnh, 

chữa bệnh Nội khoa, 

Vật lý trị liệu, PHCN 

Phó trưởng Khoa  

24 Phạm Thị Mỹ Yên 

000865/ĐT-CCHN, 

cấp ngày 

14/10/2013 

Thực hiện theo quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của BT Bộ nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Thực hiện kỹ thuật của 

Điều dưỡng 

Điều dưỡng khoa Nội 

tổng hợp 



STT 

Họ và tên người 

hành nghề 

KBCB* 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn**  

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh (ghi cụ 

thể thời gian làm 

việc) 

Vị trí chuyên môn 

(ghi cụ thể chức 

danh, vị trí chuyên 

môn được phân 

công đảm nhiệm) 

25 Phạm Thị Lộc 

001109/ĐT-CCHN, 

cấp ngày 

09/12/2013 

Thực hiện theo quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của BT Bộ nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Điều dưỡng; thực hiện 

kỹ thuật của Điều 

dưỡng 

26 Nguyễn Duy Khánh 
0834/ĐT-CCHN, 

cấp ngày 24/6/2022 

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Điều dưỡng; thực hiện 

kỹ thuật của Điều 

dưỡng 

27 Phan Thị Huyền Anh 

000819/ĐT-CCHN, 

cấp ngày 

14/10/2013 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Đi học tập trung 

28 Thái Thị Thu Hậu 
004752/ĐT-CCHN, 

cấp ngày 10/5/2016 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT  

BS: 584/QĐ-SYT ngày 04/7/2018 Khám bệnh, chữa 

bệnh bằngVật lý trị liệu, phục hồi chức năng 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Bác sỹ Khám bệnh, 

chữa bệnh bằng YHCT; 

Vật lý trị liệu, phục hồi 

chức năng 

Phó trưởng khoa  

29 Dương Công Hầu 
004809/ĐT-CCHN, 

cấp ngày 08/6/2016 
Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Y sỹ khám bệnh, chữa 

bệnh bằng YHCT 

30 Trần Lê Hiếu Hà 

6291/ĐT-CCHN, 

cấp ngày 

09/05/2018 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT; Quyết định số 

31/QĐ-BVPHCN ngày 09/3/2023 phân công khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên khoa Phục hồi chức năng 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Bác sỹ thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh bằng 

YHCT; khám bệnh 

chữa bệnh phục hồi 

chức năng  

31 Nguyễn Thanh Tùng  Bác sĩ thực hành CCHN 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

 

32 Phạm Đình Vĩ 
6719/ĐT-CCHN, 

cấp ngày 21/3/2019 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT; QĐ bổ sung phạm 

vi hoạt động hành nghề số 449/QĐ-SYT ngày 28/4/2023 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Bác sỹ thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh bằng 

YHCT; khám bệnh chữa 

bệnh phục hồi chức năng  

33 Trần Thị Bảo Ngọc 

005212/ĐT-CCHN, 

cấp 

ngày24/11/2016 

Thực hiện sơ cứu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại thông tư số 10/2015/TTLT-BYT-BNV, 

ngày 27/5/2015 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp Bác sĩ, Bác sĩ YHDP, Y sĩ. 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Y sỹ; thực hiện sơ cứu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại 

thông tư số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV, ngày 27/5/2015 

Quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp Y sĩ. 



STT 

Họ và tên người 

hành nghề 

KBCB* 

Số chứng chỉ 

hành nghề 
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việc) 

Vị trí chuyên môn 

(ghi cụ thể chức 

danh, vị trí chuyên 

môn được phân 

công đảm nhiệm) 

34 
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung 

5459/ĐT-CCHN, 

cấp ngày14/4/2017 

Thực hiện sơ cứu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại thông tư số 10/2015/TTLT-BYT-BNV, 

ngày 27/5/2015 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp Bác sĩ, Bác sĩ YHDP, Y sĩ. 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Đi học tập trung 

35 Trần Thị Thanh Thúy 

000853/ĐT-CCHN, 

cấp 

ngày14/10/2013 

Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa hoặc Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa PHCN 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Bác sỹ thực hiện Khám 

bệnh, chữa bệnh Nội 

khoa; VLTL- PHCN 

36 Dương Văn Thâu 

0004249/ĐT-

CCHN, cấp ngày 

31/8/2015 

Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa không làm thủ thuật 

chuyên khoa 

BS: Số 195/QĐ-SYT ngày 25/3/2019 Khám bệnh, chữa 

bệnh vật lý trị liệu, PHCN 

A015-0264/D9TH17 "Định hướng VLTL-PHCN" 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

 Bác sỹ thực hiện 

Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội khoa; chuyên khoa 

PHCN 

Trưởng khoa  

37 Trần Văn Trung 

001074/ĐT-CCHN, 

cấp ngày 

19/11/2013   

Khám bệnh, chữa bằng YHCT  

hoặc KB,CB bằng YHCT kết hợp YH hiện đại 

BS: Số 970/QĐ-SYT, ngày 16/11/2015 Khám bệnh, 

chữa bằng chuyên khoa VLTL-PHCN 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Bác sỹ thực hiện Khám 

bệnh, chữa bằng  bằng 

YHCT ; VLTL-PHCN 

Phó trưởng khoa Nội 

tỏng hợp 

38 Phạm Thị Minh Thơ 

0851/ĐT-CCHN, 

cấp ngày 

14/10/2013 

Khám bệnh, chữa bằng bằng YHCT 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Bác sỹ thực hện Khám 

bệnh, chữa bằng bằng 

YHCT; Phó trưởng 

khoa Nội tổng hợp 

39 Bùi Thị Bảo Khuyên 

000836/ĐT-CCHN, 

cấp ngày 

14/10/2013 

Thực hiện theo quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của BT Bộ nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Điều dưỡng; thực hiện 

kỹ thuật của Điều 

dưỡng; 

Điều dưỡng phòng 

KHTH-CĐT, phụ trách 

KSNK 

40 Hồ Thùy Trang 

000858/ĐT-CCHN, 

cấp ngày 

14/10/2013 

Thực hiện theo quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của BT Bộ nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Điều dưỡng; thực hiện 

kỹ thuật của Điều 

dưỡng 

41 Lê Văn Ngà 

000844/ĐT-CCHN, 

cấp ngày 

14/10/2013 

Thực hiện theo quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của BT Bộ nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Điều dưỡng; thực hiện 

kỹ thuật của Điều 

dưỡng 



STT 

Họ và tên người 

hành nghề 

KBCB* 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi  
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công đảm nhiệm) 

42 Hồ Chí Linh 

000841/ĐT-CCHN, 

cấp 

ngày14/10/2013 

Thực hiện theo quy định tại TT số 23/2009/TT-BYT  

ngày 01/12/2009 của BT Bộ Y tế về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức Kỹ thuật Y học 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Điều dưỡng; thực hiện 

kỹ thuật Điều dưỡng, 

VLTL-PHCN 

43 Hà Mỹ Hằng 

001259/ĐT-CNHN, 

cấp ngày 

06/01/2014 

Thực hiện theo quy định tại TT số 23/2009/TT-BYT  

ngày 01/12/2009 của BT Bộ Y tế về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức Kỹ thuật Y học 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Điều dưỡng; thực hiện 

kỹ thuật của Điều 

dưỡng 

44 Nguyễn Văn Biển 

0003967/ĐT-

CCHN, cấp ngày 

30/12/2014 

Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa hoặc Khám bệnh, chữa 

bệnh Vật lý trị liệu- PHCN 

BS: Số 970/QĐ-SYT, ngày 16/11/2015 Khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên khoa Da liễu 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Bác sỹ thực hiện Khám 

bệnh, chữa bệnh Nội 

khoa; Vật lý trị liệu- 

PHCN; Da liễu 

Phó Giám đốc bệnh 

viện, Trưởng khoa 

Chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật 

bệnh viện 

45 Trần Minh Thu 
0852/ĐT-CCHN, 

cấp ngày 15/8/2022 

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Điều dưỡng; thực hiện 

Kỹ thuật Điều dưỡng- 

Kỹ thuật Y học PHCN 

46 Võ Thị Cẩm Bình 

000820/ĐT-CCHN, 

cấp ngày 

14/10/2013 

Thực hiện theo quy định tại TT số 23/2009/TT-BYT  

ngày 01/12/2009 của BT Bộ Y tế về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức Kỹ thuật Y học 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Điều dưỡng; thực hiện 

Kỹ thuật Điều dưỡng- 

Kỹ thuật Y học PHCN 

47 Đặng Việt Khánh 

0835/ĐT-CCHN, 

cấp ngày 

14/10/2013 

Thực hiện theo quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của BT Bộ nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Điều dưỡng; thực hiện 

Kỹ thuật Điều dưỡng 

48 Trương Thị Bích Dợn 

000826/ĐT-CCHN, 

cấp ngày 

14/10/2013 

Thực hiện theo quy định tại TT số 23/2009/TT-BYT  

ngày 01/12/2009 của BT Bộ Y tế về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức Kỹ thuật Y học 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Điều dưỡng; thực hiện 

Kỹ thuật Điều dưỡng- 

Kỹ thuật Y học PHCN 

49 Trần Văn Thành 
0849/ĐT-CCHN, 

cấp ngày 24/6/2022 

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Cử nhân điều dưỡng;  

thực hiện kỹ thuật Điều 

dưỡng 

50 Lê Văn Có 

0825/ĐT-CCHN, 

cấp ngày 

14/10/2013 

Thực hiện theo quy định tại TT số 23/2009/TT-BYT  

ngày 01/12/2009 của BT Bộ Y tế về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức Kỹ thuật Y học 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Cử nhân VLTL-PHCN, 

thực hiện kỹ thuật 

VLTL - PHCN 
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công đảm nhiệm) 

51 Dương Thị Kiến Trúc 

000859/ĐT-CCHN, 

cấp ngày 

14/10/2013 

Thực hiện theo quy định tại TT số 23/2009/TT-BYT  

ngày 01/12/2009 của BT Bộ Y tế về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức Kỹ thuật Y học 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Kỹ thuật viên VLTL-

PHCN; thực hiện kỹ 

thuật VLTL - PHCN 

 KTV Trưởng khoa  

52 Đoàn Thị Thu Thủy 

000854/ĐT-CCHN, 

cấp ngày 

14/10/2013 

Thực hiện theo quy định tại TT số 23/2009/TT-BYT  

ngày 01/12/2009 của BT Bộ Y tế về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức Kỹ thuật Y học 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Kỹ thuật viên VLTL-

PHCN; thực hiện kỹ 

thuật VLTL - PHCN 

53 
Phạm Huỳnh Nhã 

Phương 

000846/ĐT-CCHN, 

cấp ngày 

14/10/2013 

Thực hiện theo quy định tại TT số 23/2009/TT-BYT  

ngày 01/12/2009 của BT Bộ Y tế về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức Kỹ thuật Y học 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Kỹ thuật viên VLTL-

PHCN; thực hiện kỹ 

thuật VLTL - PHCN 

54 Nguyễn Thanh Tòng 
004648/ĐT-CCHN, 

cấp ngày 21/3/2016 
Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu- Phục hồi chức năng 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Kỹ thuật viên VLTL-

PHCN; thực hiện kỹ 

thuật VLTL - PHCN 

55 Hồ Hữu Hoàng Việt 
004540/ĐT-CCHN, 

cấp ngày 25/4/2016 
Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu- Phục hồi chức năng 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Kỹ thuật viên VLTL-

PHCN; thực hiện kỹ 

thuật VLTL - PHCN 

56 Trần Lê Huân 
5680/ĐT-CCHN, 

cấp ngày 10/8/2017 
Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu- Phục hồi chức năng 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Kỹ thuật viên VLTL-

PHCN; thực hiện kỹ 

thuật VLTL - PHCN 

57 Nguyễn Đức Bình 

005308/ĐT-CCHN, 

cấp ngày 

11/01/2017 

Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu- Phục hồi chức năng 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Kỹ thuật viên VLTL-

PHCN; thực hiện kỹ 

thuật VLTL - PHCN 

58 
Nguyễn Thị Thủy 

Tiên 

005303/ĐT-CCHN, 

cấp ngày 

11/01/2017 

Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu- Phục hồi chức năng 

số 2275/2019 - B12 ngày 15/11/2019 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Kỹ thuật viên VLTL-

PHCN; thực hiện kỹ 

thuật VLTL - PHCN 

59 Nguyễn Thế Hiển 

0004157/ĐT-

CCHN, cấp ngày 

11/5/2015 

Thực hiện theo quy định tại TT số 23/2009/TT-BYT  

ngày 01/12/2009 của BT Bộ Y tế về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức Kỹ thuật Y học 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Kỹ thuật viên VLTL-

PHCN; thực hiện kỹ 

thuật VLTL - PHCN 

60 Ngô Thị Ánh Tuyết 

0004418/ĐT-

CCHN, cấp ngày 

23/11/2015 

Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu- Phục hồi chức năng 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Kỹ thuật viên VLTL-

PHCN; thực hiện kỹ 

thuật VLTL - PHCN 

61 Nguyễn Thị Ý Nhi 

0004420/ĐT-

CCHN, cấp ngày 

23/11/2015 

Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu- Phục hồi chức năng 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Kỹ thuật viên VLTL-

PHCN; thực hiện kỹ 

thuật VLTL - PHCN 
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62 Đào Văn Thi 

0004419/ĐT-

CCHN, cấp ngày 

23/11/2015 

Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu- Phục hồi chức năng 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Kỹ thuật viên VLTL-

PHCN; thực hiện kỹ 

thuật VLTL - PHCN 

63 Nguyễn Hoàng Toàn 
004632/ĐT-CCHN, 

cấp ngày 07/3/2016 
Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu- Phục hồi chức năng 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Kỹ thuật viên VLTL-

PHCN; thực hiện kỹ 

thuật VLTL - PHCN 

64 Lê Tuấn Anh 
005020/ĐT-CCHN, 

cấp ngày 19/8/2016 
Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu- Phục hồi chức năng 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Kỹ thuật viên VLTL-

PHCN; thực hiện kỹ 

thuật VLTL - PHCN 

65 Lê Đức Anh 

005331/ĐT-CCHN, 

cấp ngày 

24/01/2017 

Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu- Phục hồi chức năng 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Kỹ thuật viên VLTL-

PHCN; thực hiện kỹ 

thuật VLTL - PHCN 

66 Phạm Văn Ngoãn 
005338/ĐT-CCHN, 

cấp ngày 24/012017 
Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu- Phục hồi chức năng 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Kỹ thuật viên VLTL-

PHCN; thực hiện kỹ 

thuật VLTL - PHCN 

67 
Huỳnh Thị Thanh 

Tâm 

005033/ĐT-CCHN, 

cấp ngày 25/8/2016 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn quy định tại 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV, ngày 

07/10/2015 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên y 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Điều dưỡng; thực hiện kỹ 

thuật của Điều dưỡng 

68 Nguyễn Hữu Thức 

6623/ĐT-CCHN, 

cấp ngày 

14/11/2018 

Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu- Phục hồi chức năng 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Kỹ thuật viên VLTL-

PHCN; thực hiện kỹ 

thuật VLTL - PHCN 

69 Nguyễn Hoàng Tuấn 

7039/ĐT-CCHN, 

cấp ngày 

21/10/2019 

Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu- Phục hồi chức năng 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Kỹ thuật viên VLTL-

PHCN; thực hiện kỹ 

thuật VLTL - PHCN 

70 
Đoàn Nguyễn Thanh 

Vũ 

460/ĐT-CCHND, 

cấp ngày 04/3/2014 

Cơ sở sản xuất thuốc; Cơ sở buôn bán thuốc; Cơ sở bán 

lẻ  thuốc; Doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu thuốc; 

Doanh  nghiệp làm dịch vụ bảo quản thuốc; Doanh 

nghiệp làm dịch  vụ kiểm nghiệm thuốc. 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Quản lý công tác Khoa 

dược 

CKI Dược lậm sàng - 

Trưởng Khoa Dược  

71 Trần Thị Thanh Hà 

2209/ĐT-CCHND, 

cấp ngày 

30/12/2016 

Cơ sở bán lẻ thuốc 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Cấp, phát thuốc 

Dược sĩ đại học -Phó 

Trưởng khoa Dược 

72 Nguyễn Văn Hùng 266/ĐT-CCHND Cơ sở bán lẻ thuốc (trừ nhà thuốc) 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

 

Dược sĩ đại học - Cấp, 

phát thuốc 



STT 

Họ và tên người 

hành nghề 

KBCB* 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn**  

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh (ghi cụ 

thể thời gian làm 

việc) 

Vị trí chuyên môn 

(ghi cụ thể chức 

danh, vị trí chuyên 

môn được phân 

công đảm nhiệm) 

73 Lương Thị Bé Mười 

349/ĐT-CCHND, 

cấp ngày 

13/12/2013 

Cơ sở bán lẻ thuốc (trừ nhà thuốc) 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Dược sĩ trung học- 

Cấp, phát thuốc 

74 Đoàn Phụng Liên 
1707/ĐT-CCHND, 

cấp ngày 10/3/2016 
Cơ sở bán lẻ thuốc (trừ nhà thuốc) 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Dược sĩ trung học- 

Cấp, phát thuốc 

75 Nguyễn Thị Bích Hậu 
1708/ĐT-CCHND, 

cấp ngày 10/3/2016 
Cơ sở bán lẻ thuốc (trừ nhà thuốc) 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Dược sĩ trung học- 

Cấp, phát thuốc 

76 Huỳnh Thị Trâm 
1436/ĐT-CCHND, 

cấp ngày 22/9/2015 
Cơ sở bán lẻ thuốc (trừ nhà thuốc) 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

 

Dược sĩ đại học - Cấp, 

phát thuốc 

77 Hà Văn Huệ 

195/CCHN-D-

SYT-ĐT, cấp ngày 

26/10/2017 

Quầy thuốc, tủ thuốc của Trạm y tế 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Dược sĩ trung học- 

Cấp, phát thuốc 

78 Võ Hoàng Cẩm Vân 
2789/TG-CCHND, 

cấp ngày 05/4/2017 
Quầy thuốc, tủ thuốc của Trạm y tế 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Dược sĩ trung học- 

Cấp, phát thuốc 

79 Lê Thị Hồng Gấm 

1583/ĐT-CCHND, 

cấp ngày 

11/12/2015 

Cơ sở bán lẻ thuốc (trừ nhà thuốc) 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Dược sĩ trung học- 

Cấp, phát thuốc 

80 Võ Anh Tuấn 

000860/ĐT-CCHN, 

cấp 

ngày'14/10/2013 

Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa 

 hoặc Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa chẩn đoán 

hình ảnh 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Bác Sỹ thực hiện Khám 

bệnh, chữa bệnh Nội 

khoa; chuyên khoa 

chẩn đoán hình ảnh 

Trưởng khoa  

81 Nguyễn Quốc Thái 

1084/ĐT-CCHND, 

cấp ngày 17/3/2015 

5296/ĐT-CCHND, 

cấp ngày 

11/01/2017 

Cơ sở bán buôn thuốc; Doanh nghiệp làm dịch vụ bảo 

quản thuốc 

BS: Kỹ thuật viên Xét nghiệm 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Dược sỹ đại học 

 Kỹ thuật viên Xét 

nghiệm 

Phó trưởng khoa; thực 

hiện kỹ thuật xét 

nghiệm  



STT 

Họ và tên người 

hành nghề 

KBCB* 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn**  

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh (ghi cụ 

thể thời gian làm 

việc) 

Vị trí chuyên môn 

(ghi cụ thể chức 

danh, vị trí chuyên 

môn được phân 

công đảm nhiệm) 

82 Cao Nguyên Vũ 

000864/ĐT-CCHN, 

cấp ngày 

14/10/2013 

Thực hiện theo quy định tại TT số 23/2009/TT-BYT  

ngày 01/12/2009 của BT Bộ Y tế về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức Kỹ thuật Y học 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Kỹ thuật viên hình ảnh 

y học; thực hiện các kỹ 

thuật về X quang 

83 
Nguyễn Thị Bích 

Phượng 

03450/ĐT-CCHN, 

cấp ngày 24/6/2022 
Cử nhân xét nghiệm y học 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Cử nhân xét nghiệm y 

học; thực hiện kỹ thuật 

xét nghiệm  

84 Dư Quân Hùng 
832/ĐT-CCHN, cấp 

ngày 14/11/2018 
Kỹ thuật viên hình ảnh y học 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Kỹ thuật viên hình ảnh 

y học; thực hiện các kỹ 

thuật về X quang 

85 Lê Ngọc Trang 
07194/ĐT-CCHN, 

cấp ngày 10/4/2020 

Khám bệnh chữa bệnh đa khoa, QĐ số 30/QĐ-BVPHCN 

ngày 09/3/2023 phân công khám mắt 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Bác sỹ đa khoa, khám 

bệnh chữa bệnh đa 

khoa, chuyên khoa mắt 

86 Võ Thị Kim Nguyên 
08090/ĐT-CCHN, 

cấp ngày 12/5/2021 
Khám bệnh chữa bệnh nội khoa 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Bác sỹ điều trị nội khoa 

87 Nguyễn Quốc Kiệt 

6573/ĐT-CCHN, 

cấp ngày 

08/10/20218 

Y sĩ Y học cổ truyền 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Y sỹ thực hiện KCB 

bệnh bằng YHCT 

88 
Nguyễn Phạm Thu 

Thảo 

6518/ĐT-CCHN, 

cấp ngày 12/9/2018 
Y sĩ Y học cổ truyền 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Y sỹ thực hiện KCB 

bệnh bằng YHCT 

89 Nguyễn Thị Nhiệm 000296/ĐT-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa, không làm thủ thuật 

chuyên khoa; 

BS PVHĐ HN ngày 06/02/2017 Khám bệnh, chữa bệnh 

vật lý trị liệu, PHCN 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Bác sỹ điều trị nội 

khoa; Vật lý trị liệu -  

PHCN 

90 Thái Thị Mỹ Huyền 

6575/ĐT-CCHN; 

cấp ngày 

08/10/2018 

Y sĩ Y học cổ truyền 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Y sỹ thực hiện KCB 

bệnh bằng YHCT 

91 Trần Thị Diễm 
6235/ĐT-CCHN 

cấp ngày 15/3/2018 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn quy định tại 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV, ngày 

07/10/2015 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên y 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Điều dưỡng; thực hiện 

kỹ thuật của Điều 

dưỡng 



STT 

Họ và tên người 

hành nghề 

KBCB* 

Số chứng chỉ 

hành nghề 
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hoạt động chuyên môn**  
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hành nghề tại cơ 
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thể thời gian làm 
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Vị trí chuyên môn 

(ghi cụ thể chức 

danh, vị trí chuyên 

môn được phân 

công đảm nhiệm) 

92 Nguyễn Thị Trúc Hà 

08213/ĐT-CCHN; 

cấp ngày 

01/11/2021 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn quy định tại 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV, ngày 

07/10/2015 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên y 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Điều dưỡng; thực hiện 

kỹ thuật của Điều 

dưỡng 

93 Đỗ Hữu Cảnh 

6457/ĐT-CCHN; 

cấp ngày 

08/08/2018 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn quy định tại 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV, ngày 

07/10/2015 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên y 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Điều dưỡng; thực hiện 

kỹ thuật của Điều 

dưỡng 

94 
Trương Thị Huỳnh 

Như 

6576/ĐT-CCHN; 

cấp ngày 

08/10/2018 

Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu- Phục hồi chức năng 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Kỹ thuật viên VLTL-

PHCN; thực hiện kỹ 

thuật VLTL - PHCN 

95 Phạm Thái Trúc Mai 

001195/ĐT-CCHN; 

cấp ngày 

06/01/2014 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn quy định tại 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV, ngày 

07/10/2015 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên y 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Điều dưỡng; thực hiện 

kỹ thuật của Điều 

dưỡng 

96 
Nguyễn Phan Ngọc 

Hiếu 
0845/ĐT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh  Nội khoa 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Bác sỹ khám bệnh, 

chữa bệnh  Nội khoa 

97 
Nguyễn Ngọc 

Phương 
08694/ĐT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh  Nội khoa 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Bác sỹ khám bệnh, 

chữa bệnh  Nội khoa 

98 Nguyễn Thanh Hồng 

08898/ĐT-

CCHN, cấp ngày 

18/7/2023  

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Bác sỹ khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa 

99 Trịnh Văn Tiến 08760/ĐT-CCHN  Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, thực hiện siêu âm  

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Bác sỹ khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa 

100 Phạm Thị Thùy Linh 08749/ĐT-CCHN Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu- Phục hồi chức năng 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Kỹ thuật viên VLTL-

PHCN; thực hiện kỹ 

thuật VLTL - PHCN 

101 Trần Thị Huỳnh Như 08657/ĐT-CCHN Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu- Phục hồi chức năng 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Kỹ thuật viên VLTL-

PHCN; thực hiện kỹ 

thuật VLTL - PHCN 



STT 

Họ và tên người 

hành nghề 

KBCB* 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn**  

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh (ghi cụ 

thể thời gian làm 

việc) 

Vị trí chuyên môn 

(ghi cụ thể chức 

danh, vị trí chuyên 

môn được phân 

công đảm nhiệm) 

102 Nguyễn Ngọc Bội 

Chiêu 

08818/ĐT-

CCHN, cấp ngày 

28/4/2023 

Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu- Phục hồi chức năng 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Kỹ thuật viên VLTL-

PHCN; thực hiện kỹ 

thuật VLTL - PHCN 

103 
Bùi Nguyễn Khả 

Trân 

08642/ĐT-CCHN, 

cấp ngày 25/10/22 
Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu- Phục hồi chức năng 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Kỹ thuật viên VLTL-

PHCN; thực hiện kỹ 

thuật VLTL - PHCN 

104 
Đinh Huỳnh Trung 

Nghĩa 

08564/ĐT/CCHN, 

cấp ngày 20/9/2022 
Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu- Phục hồi chức năng 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Kỹ thuật viên VLTL-

PHCN; thực hiện kỹ 

thuật VLTL - PHCN 

105 Đặng Vĩnh Khang 
08572/ĐT-CCHN, 

cấp ngày 20/9/2022 
Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu- Phục hồi chức năng 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Kỹ thuật viên VLTL-

PHCN; thực hiện kỹ 

thuật VLTL - PHCN 

106 Lê Thanh Hòa   Bác sĩ thực hành CCHN 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

  

107 Trần Đăng Khoa   Bác sĩ thực hành CCHN 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

  

108 
Nguyễn Thị Ngọc 

Sang 
  Bác sĩ thực hành CCHN 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

  

109 Nguyễn Thị Cẩm Thư 

6488/ĐT-CCHN, 

ngày cấp 

22/08/2018 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn quy định tại 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV, ngày 

07/10/2015 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên y 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Điều dưỡng; thực hiện 

kỹ thuật của Điều 

dưỡng 

110 Lê Thị Ngọc Diệu 

03917/ĐT-CCHN, 

ngày cấp 

28/12/2022 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn quy định tại 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV, ngày 

07/10/2015 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên y 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Điều dưỡng; thực hiện 

kỹ thuật của Điều 

dưỡng 

111 Lê Thị Hồng Gấm 

08632/ĐT-CCHN, 

ngày cấp 

11/10/20122 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn quy định tại 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV, ngày 

07/10/2015 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên y 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Điều dưỡng; thực hiện 

kỹ thuật của Điều 

dưỡng 



STT 

Họ và tên người 

hành nghề 

KBCB* 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn**  

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh (ghi cụ 

thể thời gian làm 

việc) 

Vị trí chuyên môn 

(ghi cụ thể chức 

danh, vị trí chuyên 

môn được phân 

công đảm nhiệm) 

112 Huỳnh Thị Hồng Yến 

08725/ĐT-CCHN, 

ngày cấp 

03/10/2023 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn quy định tại 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV, ngày 

07/10/2015 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên y 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Cử nhân điều dưỡng; 

thực hiện kỹ thuật Điều 

dưỡng 

113 Phan Văn Toàn 

08969/ĐT-CCHN, 

ngày cấp 

19/09/2023 

Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu- Phục hồi chức năng 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Kỹ thuật viên VLTL-

PHCN; thực hiện kỹ 

thuật VLTL - PHCN 

114 Võ Chí Hiếu 

1111/ĐT-CCHN 

ngày cấp 

07/01/2019 

Thực hiện sơ cứu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại thông tư số 10/2015/TTLT-BYT-BNV, 

ngày 27/5/2015 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp Bác sĩ, Bác sĩ YHDP, Y sĩ. 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Đi học tập trung 

115 
Nguyễn Thị Chơn 

Mỹ 

5962/ĐT-CCHN 

ngày cấp 

18/10/2017 

Thực hiện sơ cứu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại thông tư số 10/2015/TTLT-BYT-BNV, 

ngày 27/5/2015 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp Bác sĩ, Bác sĩ YHDP, Y sĩ. 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Đi học tập trung 

* Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh là người làm công tác chuyên môn đồng thời là công chức, viên chức hoặc có hợp đồng lao động với đơn vị 

** Ghi đầy đủ chính xác phạm vi ghi trên chứng chỉ hành nghề KBCB được cấp và quyết định bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn  theo quy định  (nếu có) 

 



5. Danh sách đăng ký người làm việc (bao gồm những người làm việc tại cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh) 

STT Họ và tên  Văn bằng chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi 

cụ thể thời gian làm việc) 

Vị trí làm việc 

(ghi cụ thể chức danh, vị trí làm việc được phân 

công cụ thể) 

1 Bạch Hữu Nhân CN Hành chính 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Trưởng Phòng TCCB-HCQT 

2 Trần Nguyên Hiếu Y sĩ Y học cổ truyền 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Nhân viên - khoa VLTL - HĐTL 

3 Nguyễn Thị Muội CN Luật 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Nhân viên - Phòng TCCB-HCQT 

4 Phạm Thị Thu Hiền CĐ Quản trị văn phòng 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Nhân viên - Phòng TCCB-HCQT 

5 Trần Văn Nhân CN Lưu trữ và Quản trị văn phòng 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Nhân viên - Phòng TCCB-HCQT 

6 Nguyễn Thanh Sang Bảo vệ 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Nhân viên - Phòng TCCB-HCQT 

7 Phan Thế Hùng Bảo vệ 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Nhân viên - Phòng TCCB-HCQT 

8 Lê Nguyễn Anh Tuấn Lái xe 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Nhân viên - Phòng TCCB-HCQT 

9 Hồ Văn Toàn CN Y tế công cộng 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

P. Trưởng Phòng TCCB-HCQT 

10 Nguyễn Tấn Thành TC Điện 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Nhân viên - Phòng TCCB-HCQT 

11 Nguyễn Thanh Hữu KS Điện 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Nhân viên - khoa Dược - Vật tư - Thiết bị y tế 

12 Nguyễn Thị Hạnh CN Kế toán 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Kế toán Trưởng 

Trưởng Phòng TC-KT 

13 Nguyễn Thị Bích Châu CN Kế toán 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Nhân viên Phòng TC-KT 



STT Họ và tên  Văn bằng chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi 

cụ thể thời gian làm việc) 

Vị trí làm việc 

(ghi cụ thể chức danh, vị trí làm việc được phân 

công cụ thể) 

14 Trần Ngọc Diễm CN Kế toán 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Phó Trưởng  Phòng TC-KT 

15 Đỗ Như Mai CN Kế toán 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Nhân viên Phòng TC-KT 

16 Bùi Thảo Loan CN Kế toán 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Nhân viên Phòng TC-KT 

17 Lê Ngọc Như Thảo CN Kế toán 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Nhân viên Phòng TC-KT 

18 Trần Ngọc Yến CN Kế toán 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Nhân viên Phòng TC-KT 

19 Bùi Quang Trung KS Công nghệ thông tin 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Nhân viên - Phòng KHTH - CĐT 

20 Lê Quốc Thái KS Công nghệ thông tin 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Nhân viên phòng KHTH-CĐT 

21 Huỳnh Ngọc Thảo Kỹ sư Khoa học máy tính 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Nhân viên phòng KHTH-CĐT 

22 Nguyễn Thuý Phượng Kỹ sư Khoa học môi trường 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

Nhân viên phòng KHTH-CĐT 

23 Lê Hồng Phượng Hộ Lý 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Nhân viên bộ phận KSNK, phòng KHTH-CĐT 

24 Lê Thanh Thúy Công nhân vệ sinh 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Nhân viên tổ VSMT, phòng KHTH-CĐT 

25 Nguyễn Thị Thúy Công nhân vệ sinh 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Nhân viên tổ VSMT, phòng KHTH-CĐT 

26 Huỳnh Thị Hằng Công nhân vệ sinh 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Nhân viên tổ VSMT, phòng KHTH-CĐT 

27 Huỳnh Thị Trúc Công nhân vệ sinh 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Nhân viên tổ VSMT, phòng KHTH-CĐT 



STT Họ và tên  Văn bằng chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi 

cụ thể thời gian làm việc) 

Vị trí làm việc 

(ghi cụ thể chức danh, vị trí làm việc được phân 

công cụ thể) 

28 Đinh Kim Ngọc Công nhân vệ sinh 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Nhân viên tổ VSMT, phòng KHTH-CĐT 

29 Nguyễn Thanh Bình Công nhân vệ sinh 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Nhân viên tổ VSMT, phòng KHTH-CĐT 

30 Nguyễn Thị Mai Hương Công nhân vệ sinh 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Nhân viên tổ VSMT, phòng KHTH-CĐT 

31 Nguyễn Thị Thu Thủy Công nhân vệ sinh 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Nhân viên tổ VSMT, phòng KHTH-CĐT 

32 Nguyễn Thị Thắm Công nhân vệ sinh 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Nhân viên tổ VSMT, phòng KHTH-CĐT 

33 Phạm Thị Mỹ Liên Công nhân vệ sinh 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Nhân viên tổ VSMT, phòng KHTH-CĐT 

34 Nguyễn Thị Thuý Công nhân vệ sinh 

7h00 - 11h30,  

13h30 - 17h00 

Từ thứ hai đến thứ sáu  

Nhân viên tổ VSMT, phòng KHTH-CĐT 

 

 

 
Đồng Tháp, ngày       tháng 01 năm 2024 

Người chịu trách nhiệm chuyên môn  

kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 
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